
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BCĐ  PCGD,XMC - XD XHHT- D&HNN TP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Số:         /QĐ - BCĐTP    

 

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2024 

                        QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Đoàn kiểm tra công nhận lại kết 

quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hoạt động của   

các Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và                                      

việc đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập năm 2023  

 

          GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG  

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ qui định về các 

nội dung liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các cấp học;  

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT – BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  

Căn cứ Công văn, Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc Hướng dẫn đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ 

học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021-2030 theo Quyết 

định số 242/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Hội Khuyến học Việt Nam; Đánh giá 

công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 

244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (được 

thay thế mới bằng Quyết định số 324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 của Hội Khuyến 

học Việt Nam); 

Căn cứ Công văn số 790/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 04/6/2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Trung tâm học tập cộng 

đồng xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-SGDĐT ngày 19/12/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - xây 

dựng xã hội học tập - Dạy và học ngoại ngữ thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo thành 

phố) về nội dung, phương thức và địa điểm kiểm tra công nhận lại kết quả phổ cập 

giáo dục, XMC đối với quận/huyện; Đánh giá kết quả hoạt động của các Trung tâm 
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Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và việc công nhận các danh hiệu học tập 

năm 2023;  

Xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc đề nghị thành phố 

kiểm tra công nhận và công nhận lại kết quả phổ cập năm 2023. 

  QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận lại kết quả phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ năm 2023; hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; 

đánh giá, xếp loại “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, 

“Đơn vị học tập” năm 2023 tại các quận, huyện  gồm:  

1. Trưởng đoàn:  

Bà Đỗ Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban chỉ 

đạo thành phố.  

2. Phó trưởng đoàn:  

Ông Nguyễn Anh Thuấn, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên và Đại học 

Sở GD&ĐT - Phó trưởng đoàn Thường trực;  

- Ông Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố;  

- Bà Phạm Thị Thu Hà, Trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD&ĐT;  

- Bà Trần Thu Hằng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT;  

- Bà Vương Thị Đào, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT.  

3. Thư ký:  

Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên và Đại học Sở 

GD&ĐT.  

4. Các thành viên khác của Đoàn: (Chọn từ danh sách thành viên kèm theo 

Quyết định)  

Điều 2. Trưởng Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ chỉ đạo, phân công các thành viên 

của Đoàn tổ chức kiểm tra, công nhận các nội dung sau:  

- Kiểm tra công nhận lại kết quả PCGD, XMC theo đúng các quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC thành 

phố về việc hướng dẫn nội dung kiểm tra, công nhận lại Phổ cập giáo dục, xóa mù 
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chữ  và Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng  các Công 

văn có liên quan về công tác PCGD, XMC của Sở Giáo dục và Đào tạo;   

- Kiểm tra công tác quản lý và đánh giá hoạt động của các Trung tâm học tập 

cộng đồng xã, phường, thị trấn tại các quận, huyện theo hướng dẫn tại Công văn số 

790/SGDDT-GDTX-CN&ĐH ngày 04/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Kiểm tra việc đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập tại địa phương nêu 

trong Kế hoạch số 150/KH-SGDĐT ngày 19/12/2023, (do Hội Khuyến học các cấp 

chủ trì và thực hiện). Cụ thể:  

+ Đề nghị Hội Khuyến học các cấp (đơn vị chủ trì) phối hợp với các cơ quan 

quản lý, cơ sở giáo dục tại địa phương báo cáo kết quả triển khai, thực hiện và tổ 

chức đánh giá và tự đánh giá đối với các Danh hiệu học tập năm 2023, làm căn 

cứ, cơ sở cho việc sơ kết, tổng kết đánh giá theo giai đoạn 2021-2025 và 2026-

2030 (theo Hướng dẫn tại 02 Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 và Quyết 

định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ), theo kế hoạch và 

Công văn hướng dẫn của Hội Khuyến học Hải Phòng và Hội Khuyến học các cấp. 

Lưu ý kiểm tra, đánh giá các nội dung sau:  

+ Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/7/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố về Triển khai thực hiện chương trình “Đẩy mạnh 

phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị”, giai đoạn 

2021-2030 theo Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ; Kết quả triển khai thực hiện Công văn số 60/CV-KHHP ngày 26/10/2022 của 

Hội Khuyến học Hải Phòng về việc thực hiện Quyết định số 242/QĐ-KHVN ngày 

28/7/2022 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Ban hành Bộ tiêu chí và 

Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ 

học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021-2030;  

+ Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 03/8/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố về Triển khai thực hiện chương trình “Xây dựng mô 

hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo 

Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả triển 

khai thực hiện Công văn số 60/CV-KHHP ngày 26/10/2022 của Hội Khuyến học 

Hải Phòng về việc thực hiện Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của 

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (được thay thế mới bằng Quyết định số 

324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam) về Ban hành Bộ 
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tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai 

đoạn 2021-2030;  

- Lập biên bản kiểm tra và đánh giá lại mức độ hoàn thành phổ cấp giáo dục, 

xóa mù chữ; biên bản kiểm tra đánh giá việc xếp loại hoạt động của các TT HTCĐ 

xã, phường, thị trấn và Biên bản của Hội Khuyến học Hải Phòng về đánh giá lại kết 

quả đánh giá công nhận các danh hiệu học tập trong năm 2023 của Hội Khuyến học 

các quận/huyện.  

Địa điểm kiểm tra (trên hồ sơ), theo Kế hoạch: Hội trường khu B - Cơ quan 

Sở GD&ĐT, số 36 phố Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.   

Lịch và thời gian kiểm tra; Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra; Thành 

phần làm việc (kèm theo Quyết định),  

Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra với 

Trưởng ban chỉ đạo thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm 

tra.   

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Ban chỉ đạo thành phố; Ban chỉ đạo PCGD, 

XMC và Ban chỉ đạo XD XHHT các quận, huyện; Chánh Văn phòng, các phòng 

chuyên môn của Sở GD&ĐT; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Ông (Bà) có tên 

tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

   

 

Nơi nhận 

- Như Điều 3;                                 

- UBND TP (để báo cáo); 

- PCT  UBND TP Lê Khắc Nam (để báo cáo); 

- Hội KH  Hải Phòng (để phối hợp); 

- UBND quận, huyện;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

   PHÓ TRƯỞNG BAN TT BAN CHỈ ĐẠO 

PCGD, XMC - XD XHHT - D&H NN TP 

 

 

 

     GIÁM  ĐÔC  SỞ  GIÁO  DỤC  VÀ  ĐÀO  TẠO 

                         Bùi Văn Kiệm 

            

                                GIÁM  ĐỐC  

           

 

 

  

      

                          Bùi Văn Kiệm 
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LỊCH KIỂM TRA  

Công nhận lại kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ,  hoạt động của 

các Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn  và việc công 

nhận các danh hiệu học tập năm 2023  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BCĐTP ngày      tháng       năm 2024 của Ban Chỉ đạo TP)                                                                           

STT  Đơn vị  Thời gian kiểm tra  Đơn vị cấp xã được kiểm tra  

1  Hải An  Ngày 11/3/2024  Từ 8 h - 9h30  Đông Hải 2, Đằng Lâm, Đằng Hải   

2  Kiến An  Ngày 11/3/2024  Từ 9h30 - 11h   Đồng Hòa, Ngọc Sơn, Quán Trữ  

3  Vĩnh Bảo  Ngày 11/3/2024  Từ 14h - 15h30   An Hòa, Cao Minh, Dũng Tiến  

4  Hồng Bàng   Ngày 11/3/2024  Từ 15h30 - 17h  Sở Dầu, Hạ Lý, Trại Chuối  

5  Đồ Sơn   
Ngày 13/3/2024  

Từ 8 h - 9h30  Hải Sơn, Ngọc Xuyên, Bàng La  

6 Thủy Nguyên  
Ngày 13/3/2024  Từ 14h - 15h30  

Hoàng Động, Cao Nhân, Kiến Bái   

7  Lê Chân   
Ngày 13/3/2024  Từ 15h30 - 17h  

Trại Cau, Hàng Kênh, Nghĩa Xá  

8  Kiến Thụy   
Ngày 14/3/2024  Từ 8 h - 9h30  

Đông Phương, Thuận Thiên, Du Lễ  

9  An Lão   
Ngày 14/3/2024  Từ 9h30 - 11h  

An Thái, Quang Trung, Quang Hưng  

10  Tiên Lãng   
Ngày 14/3/2024  Từ 14h - 15h30  

 Quang Phục, Tiên Tiến, Khởi Nghĩa  

11  Ngô Quyền   
Ngày 14/3/2024  Từ 15h30 - 17h  

Cầu Tre, Gia Viên, Lạch Tray  

12  An Dương   
Ngày 15/3/2024  

Từ 8 h - 9h30  An Hưng, Đồng Thái, Hồng Phong   

13   Dương Kinh   
Ngày 15/3/2024  Từ 9h30 - 11h  

Anh Dũng, Đa Phúc, Hòa Nghĩa   

14  Cát Hải   
Ngày 15/3/2024  

Từ 14h - 15h30  Gia Luận, Hiến Hào, Phù Long  

15  B. Long Vĩ  
Ngày 15/3/2024  

Từ 15h30 - 17h  Kiểm tra Hồ sơ của Huyện  
 

       * Ghi chú: 

- Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí Hội trường, trang thiết bị, loa máy, âm 

thanh, ánh sáng… tại cơ quan Sở;  
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐTP  ngày       tháng      năm 2024 của Ban Chỉ đạo TP).  

      

- Công bố quyết định Đoàn, phân công các tổ triển khai nhiệm vụ (địa điểm 

làm việc tại Sở GD&ĐT);  

- Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập, Ban Chỉ đạo XD XHHT quận/huyện báo cáo 

về thành phần nhân sự làm việc với Đoàn kiểm tra của thành phố; Tóm tắt báo cáo 

kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hoạt động của các Trung tâm Học 

tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và việc triển khai đánh giá, tự đánh giá, công nhận 

các danh hiệu học tập năm 2023 tại các quận/ huyện (thời gian không quá 15 phút)  

- Triển khai kiểm tra, đánh giá:   

+) Theo phân công nhiệm vụ và chỉ đạo của Lãnh đạo đoàn, các tổ tiến hành 

kiểm tra hồ sơ, lập các biên bản phần hành trên cơ sở hồ sơ của quận/huyện và hồ sơ 

03 xã/phường/thị trấn về công tác PCGD, XMC; kiểm tra hồ sơ và báo cáo đánh giá 

của quận/huyện về hoạt động của các trung tâm HTCĐ xã, phường, thị trấn ; công 

tác đánh giá, công nhận và xếp loại Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học 

tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và danh hiệu “Công dân học tập” năm 

2023 tại quận, huyện   

(theo lịch đính kèm)  

+) Lãnh đạo đoàn phỏng vấn, kiểm tra cơ sở vật chất, đội ngũ, các hoạt động 

chung, thuận lợi khó khăn vướng mắc cần kiến nghị, giải quyết... tại một số đơn vị 

thuộc đối tượng kiểm tra nêu trên (nếu cần);  

+) Kiểm tra tính chính xác của số liệu các bậc học và kịp thời trong việc cập 

nhật thông tin trên Hệ thống thông tin PCGD, XMC tại máy tính và hệ thống thông 

tin quản lý PCGD, XMC tại Sở GD&ĐT  

- Các tổ kiểm tra thống nhất về kết quả kiểm tra, góp ý với đơn vị (nếu cần); 

hoàn chỉnh biên bản kiểm tra, thư ký tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Đoàn;  

- Lãnh đạo, thành viên Đoàn trao đổi những nội dung cần làm rõ (nếu cần)  

- Đánh giá, kết luận; Dự kiến đơn vị cấp xã sẽ thực hiện kiểm tra thực tế (nếu 

cần); Hoàn thành biên bản kiểm tra chung.  
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THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BCĐTP  ngày       tháng      năm 2024 của Ban Chỉ đạo TP). 

 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

Thành phần làm việc của Đoàn đối với mỗi quận/huyện: Bao gồm Trưởng đoàn, các Phó 

Trưởng đoàn, Thư ký và 8 thành viên đoàn do Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan Thường 

trực Ban chỉ đạo thành phố sẽ chọn lựa từ Danh sách thành viên (gửi kèm theo Quyết 

định) và thông báo đến từng thành viên Đoàn (thời gian trước ít nhất 1 ngày), thực hiện 

kiểm tra đối với mỗi quận/huyện theo cơ cấu, phương thức và nội dung như sau:   

- 04 người kiểm tra công tác PCGD, XMC đối với 4 bậc học và đánh giá số liệu, tỷ lệ tương 

ứng trên mẫu biểu PC;   

- 01 người kiểm tra nội dung đánh giá TT HTCĐ;  

- 01 người thuộc Hội Khuyến học TP đánh giá các danh hiệu học tập; 

       - 01 người kiểm tra về công tác triển khai Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện tại địa phương và 

công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu; 

       - 01 người kiểm tra về khai thác sử dụng Hệ thống thông tin; số lượng mẫu biểu, số     liệu 

giữa các mẫu biểu, bậc học 

2. Ban chỉ đạo quận/huyện làm việc với Đoàn (theo Lịch kiểm tra):  

    Thành phần mỗi Ban chỉ đạo quận/huyện làm việc với Đoàn kiểm tra gồm: 

- Thường trực Ban chỉ đạo PCGD, XMC và Ban Chỉ đạo XD XHHT quận/huyện (Lãnh 

đạo Phòng giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Hội Khuyến học quận/huyện).  

- Cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Hội Khuyến học quận/huyện (phụ trách công tác 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp học, trung tâm HTCĐ và công tác xây dựng XH học 

tập tại địa phương).  

- Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Ban Chỉ đạo XD XHHT của 03 

xã/phường/ thị trấn có Hồ sơ được kiểm tra.  
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN  

Tham gia công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hoạt động của các 

Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và việc công 

nhận các danh hiệu học tập năm 2023  

(Kèm theo Quyết đinh số         /QĐ-BCĐTP ngày      tháng      năm 2024 của Ban Chỉ đạo 

TP).      

STT  Họ Và Tên  Chức vụ  Đơn vị công tác  Ghi chú  

1  Trần Hữu Sơn  Phó Chủ tịch  Hội Khuyến học thành phố  XD XHHT  

2  Phạm Thị Hằng  Phó Chủ tịch  Hội Khuyến học thành phố  XD XHHT  

3  Phạm Thị Minh  Chuyên viên  Hội Khuyến học thành phố  XD XHHT  

4  Lê Thu Thủy Chuyên viên  Hội Khuyến học thành phố  XD XHHT  

5  Cao Chiến Thắng  Chuyên viên  Phòng GDTX&ĐH  

SGDĐT  

HTTT PC  

6  Đặng Hoàng Anh  Chuyên viên  Phòng GDTX&ĐH 

SGDĐT  

HTTT PC  

7  Nguyễn Thị Thanh Hương  Chuyên viên  Phòng GDTX&ĐH 

SGDĐT  

Báo cáo PC  

8  Phùng Thị Lan   Chuyên viên  Phòng GDTrH SGD&ĐT PCTrH-N  

9  Nguyễn Thị Trang Nhung  Chuyên viên  Phòng GDTrH SGD&ĐT  PC THCS  

10  Nguyễn Thị Bích Hà  Chuyên viên  Phòng GDTH SGD&ĐT  PCTH-XMC   

11  Nguyễn Phương Thảo  Phó Tr phòng  Phòng GDMN SGD&ĐT  PC MN  

12  Nguyễn Thị Thoa  Chuyên viên  Phòng GDMN SGD&ĐT  PC MN  

13  Phạm Văn Hiệu Phó Tr phòng  Phòng GDĐT quận HB PC THCS 

14  Phùng Thị Yến  Chuyên viên  Phòng GDĐT quận HB  XD XHHT  

15  Nguyễn Thị Phương Mai  Phó H. trưởng  TH Đinh Tiên Hoàng HB  PCTH  

16  Tô Văn Hoài  Hiệu trưởng  TH Trần Văn Ơn - HB   PC TH   

17  Hoàng Thị Phương Lan  Phó H. trưởng  TH Ngô Gia Tự - Q. HB   PC TH   

18  Nguyễn Thị Thu Hiền  Phó H. trưởng  MN Minh Khai - Q. HB   PC MN   
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19  Nguyễn Thị Hương Phó H. trưởng MN Hùng Vương - Q.HB PC MN    

 

20  Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên MN Hoàng Văn Thụ- HB  PC MN   

21  Phạm Thị Phương Thảo Phó H. trưởng MN Hoàng Văn Thụ- HB  PC MN   

22  Cao Thị Hằng  Phó H.Trưởng THCS Hồng Bàng - HB  PC Trung học  

23  Nguyễn Thị Mai  Phó H.trưởng  THCS Nguyễn Trãi- HB   PC THCS  

24  Nguyễn Thị Chà Phó H. trưởng  THCS Quán Toan- Q. HB   PC THCS   

25  Đồng Thị Mai Anh  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT H. TN  PC MN  

26  Nguyễn Thị Kim Anh  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT H. TN  PC TH, XMC  

27  Lê Thị Tân  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT H. TN  XD XHHT  

28  Đào Thị Xuân Thu  Phó H. trưởng  THCS Mỹ Đồng H. TN   PC THCS  

29  Lê Thị Chi  Giáo viên  THCS Tr.Hưng Đạo -TN   PCTrH, HTTT  

30  Đàm Thị Thu Hà  Phó H. trưởng  THCS Lâm Động H. TN  PC Trung học  

31  Nguyễn Thị Mai Hoan  Phó H. trưởng  TH Kiền Bái TN  PC Tiểu học  

32  Hoàng Thị Cúc  Phó H. trưởng  TH Gia Đức TN  PC Tiểu học  

33  Nguyễn Thị Loan  Phó H. trưởng  MN Minh Đức TN  PC MN  

34  Phạm Thị Thúy Vân  Phó H. trưởng  MN Thiên Hương TN  PC MN  

35  Trần Thị Mai Xuân  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Q. NQ  PC MN  

36  Phạm Thị Thanh Hương  Phó H. trưởng  MN Sao Biển Q. NQ  PC MN  

37  Đỗ Thị Thu Hằng  Giáo viên  TH Thái Phiên - Q. NQ  PC TH  

38  Nguyễn Thị Xuân Lâm  Phó H. trưởng  TH Chu Văn An - NQ  PC TH  

39 Vũ Thu Thủy  Nhân viên  THCS An Đà- NQ  PC THCS  

40  Đào Thị Thùy Dương  Phó H. trưởng  THCS Lạc Viên - Q.NQ  PC Trung học  

41  Nguyễn Thế Viễn  Phó H. trưởng  THCS L.Khánh Thiện AL  PC Trung học  

42  Trần Thị Lệ Thúy  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Q. LC  PC Trung học  

43  Vũ Thị Thúy  Giáo viên  THCS Tr Công Định- LC  PC THCS  
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44  Lê Thị Thanh Loan  Phó H.trưởng  MG Kim Đồng II- LC   PC MN  

45  Bùi Thị Nam  Phó H.trưởng  TH Vĩnh Niệm Q. LC  PC TH  

46  Nguyễn Thị Ngọc Hằng  Giáo viên   THCS Lê Chân- Q. LC   PC Trung học  

47 Vũ Thị Thanh Hoa  Hiệu trưởng  MN Hoa Hồng Q. KA  PC MN  

 

48  Đào Vĩnh Cường  Phó H.trưởng  TH Trần Quốc Toản KA  PC TH  

49  Nguyễn Thị Hằng  Chuyên viên  Phòng giáo dục - Q. KA  PC TH  

50  Phạm Trung Long  Phó H.trưởng  TH Quán Trữ - Q. KA  PC TH  

51  Nguyễn Thị Hoa  Giáo viên  MN Đồng Hòa - Q. KA  PC MN  

52  Bùi Xuân Vinh  Giáo viên  THCS Đồng Hòa Q.KA  PC THCS  

53  Mai Khánh Thành  Giáo viên  THCS Trần Phú - Q. KA  PC THCS  

54  Bùi Thu Hằng  Phó H.trưởng TH An Dương - H. AD  PC TH  

55  Đồng Thị Thanh  Phó H.trưởng THCS Lê Lợi - H. AD  PC Trung học  

56  Phạm Thị Nhung  Phó H.trưởng  MN Lê Thiện - H. AD  PC MN  

57  Nguyễn Thị Hồng  Phó Tr phòng  Phòng GD&ĐT Q. DK  PC Trung học  

58  Đào Thị Thu Huyền  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Q. DK  PC THCS  

59  Nguyễn Đức Nam  Phó H trưởng  THCS Hòa Nghĩa DK  PC THCS  

60  Nguyễn Thị Hồng Nga  Hiệu trưởng  TH Hưng Đạo Q. DK  PC TH  

61  Đỗ Thị Thanh  Hiệu trưởng  TH Anh Dũng Q. DK  PC TH  

62 Nguyễn Thị Yến  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Q. HA  PC Trung học  

63  
Lê Thị Thuỳ Vân PhóH.trưởng  MN Thành Tô - Q. HA PC MN 

64  Đinh Thị Hằng Giáo viên TH Cát Bi - Q. HA PC Tiểu học 

65  Lê Thị Liễu Giáo viên THCS Lê Lợi - Q. HA PC THCS 

66  Phạm Đình Phước  Giáo viên THCS Đằng Hải- Q. HA PC Trung học  

67  Hoàng Ngọc Văn  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT H. TL  PC Trung học  

68  Phan Đức Hùng  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT H. TL  PC Trung học  
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69  Bùi Thị Phương  Phó H.trưởng  MN Tiên Thanh H. TL  PC MN  

70  Nguyễn Ngọc Quyến  Phó H.trưởng  TH Tiên Cường - TL  PC TH  

71  Trần Cao Soàn  Phó H trưởng  THCS Vinh Quang - TL  PC THCS  

72  Đào Xuân Khánh Phó H.trưởng  THCS TT Núi Đối- KT  PC Trung học, 

PC THCS,  

73  Nguyễn Văn Mùi  Phó H trưởng  THCS Thuận Thiên KT  PC Trung học, 

PC THCS,  

74  Đinh Thị Diệu Linh  Phó H.trưởng  MN Liên Cơ H. KT  PC MN  

75  Nguyễn Thúy Nga  Phó H.trưởng  MN Thụy Hương H. KT  PC MN  

76  Nguyễn Thị Kim Thanh  Phó H.trưởng  TH Kiến Quốc - KT  PC TH  

77  Phạm Thị Hà Phó H.trưởng TH Ngũ Phúc - KT  PC TH  

78  Lương Thị Thanh Thủy  Phó Tr phòng  Phòng GD&ĐT Q. ĐS  PC THCS  

79  Nguyễn Liên Bằng  Phó Tr phòng  Phòng GD&ĐT Q. ĐS  PC TrH  

80  Đặng Thị Thanh Hải  Giáo viên  THCS Vạn Hương - ĐS  PC THCS  

81  Trần Thị Huệ  Phó H.trưởng  MN Ngọc Xuyên Q ĐS  PC MN  

82  Nguyễn Trung Hiếu  Chuyên viên   Phòng GD&ĐT H. VB  Phụ trách  

83  Khúc Tình Thương  Chuyên viên   Phòng GD&ĐT H. VB  PC THCS 

84  Ngô Thị Hồng Nhung  Hiệu trưởng  MN Tiền Phong - VB  PC MN  

85 Phạm Thị Mến  Hiệu trưởng  TH Vĩnh Long-Thắng 

Thuỷ H. VB  

PC TH  

86 Lê Thị Bình  Hiệu trưởng  THCS Vĩnh An - Tân 

Liên - H. VB  

PC THCS  
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